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TTYT TỦA CHÙA 
 

Số: 11/GM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Tủa Chùa, ngày 27 tháng 01 năm 2026 

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Nhà thầu 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 

sản phẩm, hàng hóa. 

Sản phẩm, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau: 

Stt 
Nội dung sổ sách, biểu mẫu 

báo cáo 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Khổ 

giấy 
Loại giấy 

Số 

trang 
Ghi chú 

1 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh 

nhân Sốt rét (Ngang A4) 
Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

Thông tin 

thêm các 

nội dung 

sau: Hiệu 

lực của 

báo giá; 

giá đã bao 

gồm thuế 

chưa; các 

chi phí 

khác; các 

thông tin 

khác (nếu 

có)  

 

2 
Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ 

em (Ngang A3) 
Quyển 14 A3 Pagi ĐL 70 100 

3 
Sổ tiêm vắc xin uốn ván cho 

phụ nữ (Ngang A3) 
Quyển 14 A3 Pagi ĐL 70 100 

4 
Sổ quản lý vắc xin tuyến xã 

(Ngang A4) 
Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

5 

Sổ theo dõi các trường hợp 

phản ứng bất thường sau 

tiêm chủng 

Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

6 

Bảng kiểm trước tiêm chủng 

đối với trẻ em từ 1 tháng tuổi 

trở lên tại các cơ sở tiêm 

chủng ngoài bệnh viện  

Tờ 5.000 A4 BLC 70gsm  1 

7 

Bảng kiểm trước tiêm chủng 

đối với trẻ em dưới 1 tháng 

tuổi tại các cơ sở tiêm chủng 

thuộc bệnh viện  

Tờ 200 A4 BLC 70gsm  1 

8 

Bảng kiểm trước tiêm chủng 

đối với trẻ em dưới 1 tháng 

tuổi tại các cơ sở tiêm chủng 

ngoài bệnh viện  

Tờ 500 A4 BLC 70gsm  1 

9 

Sổ theo dõi, quản lý bệnh 

nhân HIV tại cộng đồng 

(Ngang A4) 

Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

10 

Sổ theo dõi vật dụng can 

thiệp giảm hại HIV (Ngang 

A4) 

Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

11 
Sổ theo dõi dịch tuần 

(Ngang A4) 
Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

12 
Sổ theo dõi dịch ngày 

(Ngang A4) 
Quyển 14 A4 BLC 70gsm  100 

13 Sổ khám thai Quyển 30 A4 BLC 70gsm  100 

14 Sổ đẻ A4/YTCS Quyển 23 A4 BLC 70gsm  100 

*Ghi chú: Các mẫu biểu in theo theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 của Bộ Y tế, về việc Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành y tế; 



2 

 

Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế, về việc Ban hành 

hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên 

hệ thực hiện chào giá. 

Yêu cầu với Nhà thầu: 

- Thời gian chào giá: trong vòng 05 ngày kể từ ngày 27/01/2026. 

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, xã 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Nguyễn Văn Tuấn, số điện thoại: 

0364406112. 

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vì A Bảo 
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